
Cập nhật ngày 16/01/2025 

 

BẢNG PHÍ CÁC DỊCH VỤ BỔ TRỢ TRÊN ĐƯỜNG BAY ĐÔNG NAM Á 

 

Kính gửi: Quý Đại lý, 

Bamboo Airways (BAV) xin trân trọng thông báo đến Quý Đại lý về “BẢNG PHÍ CÁC DỊCH 

VỤ BỔ TRỢ TRÊN ĐƯỜNG BAY ĐÔNG NAM Á” áp dụng từ 16/01/2025, thông tin chi tiết 

như sau: 

1. Hành lý 

1.1. Hành lý xách tay 

Hạng vé Số kiện tối đa Tổng trọng lượng tối đa Kích thước kiện chính 

Bamboo 

Economy 

01 kiện chính và/ hoặc 01 

túi xách/ vật dụng nhỏ 
7kg (15 Ib) 

115 cm (C56 x D36 x R23) 

45 ins (C22 x D14 x R09) Bamboo 

Business 

02 kiện chính và/ hoặc 01 

túi xách/ vật dụng nhỏ 

14kg (31 Ib) 

(tối đa 7kg/1 kiện chính) 

• Quy định chi tiết áp dụng như với hành trình Nội địa hiện tại 

1.2. Hành lý ký gửi 

a. Hành lý ký gửi mua trước đối với vé lẻ 

• Áp dụng với vé xuất/đổi từ 16/01/2025. 

• Mua trước khung Stop booking đối với từng chặng bay. 

Giai đoạn bay Đơn vị 
Cả năm (trừ giai 

đoạn cao điểm) 

Cao điểm Tết Nguyên đán 

và Hè: phụ thu 1 USD 

(30THB) 

Giá khởi hành từ Việt Nam USD 5 6 

Giá khởi hành từ Thailand THB 170 200 

• Giá cho mỗi 5kg/ chặng    

• Cao điểm Tết Nguyên Đán và hè: 21/01 – 08/02/2025 và 20/05 – 15/08/2025 

Giá gói hành lý tương ứng: 

Giai đoạn bay: Cả năm (trừ giai đoạn cao điểm) 

Gói hành lý 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg 60kg 

Giá khởi hành từ Việt Nam (USD) 10 20 30 40 50 60 

Giá khởi hành từ Thailand (THB) 340 680 1020 1360 1700 2040 

Cao điểm 

Giá khởi hành từ Việt Nam (USD) 12 24 36 48 60 72 

Giá khởi hành từ Thailand (THB) 400 800 1200 1600 2000 2400 

 

 



b. Chính sách giá hành lý trả trước đối với vé đoàn: 

Giai đoạn bay Đơn vị 
Cả năm (trừ giai 

đoạn cao điểm) 

Cao điểm Tết Nguyên đán 

và Hè: phụ thu 1 USD 

(30THB) 

Giá khởi hành từ Việt 

Nam 
USD 3.5 4.5 

Giá khởi hành từ Thailand THB 120 150 

• Áp dụng với vé xuất/đổi từ 16/01/2025. 

• Giá cho mỗi 5kg/ chặng    

Lưu ý:  

- Mức giá cho đoàn chỉ áp dụng khi mua thêm gói hành lý cho cả đoàn trên booking và chỉ 

áp dụng gói 20kg trở lên. 

- Trường hợp mua lẻ từng khách trong đoàn, áp dụng theo mức giá hành lý vé lẻ. 

Giá gói tương ứng cho vé đoàn: 

Giai đoạn bay: Cả năm (trừ giai đoạn cao điểm) 

Gói hành lý 20kg 30kg 40kg 50kg 60kg 

Giá khởi hành từ Việt Nam (USD) 14 21 28 35 42 

Giá khởi hành từ Thailand (THB) 480 720 960 1200 1440 

Cao điểm 

Giá khởi hành từ Việt Nam (USD) 18 27 36 45 54 

Giá khởi hành từ Thailand (THB) 600 900 1200 1500 1800 

 

c. Hành lý ký gửi mua tại sân bay  

Đơn vị 
Tại quầy check-in Tại cửa khởi hành 

05kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 01kg 

Khởi hành từ VN (USD) 15 25 35 45 55 65 10 

Khởi hành từ Thailand 

(THB) 
490 820 1150 1480 1800 2150 330 

• Bảng giá áp dụng trong khung 3 giờ tại quầy check-in. Giá gói 5kg chỉ áp dụng cho khách 

mang vượt số cân hành lý kí gửi đã mua. Đối với hành khách chưa có hành lý kí gửi, gói hành 

lý tại sân tính từ gói 10kg trở lên. 

1.3. Hành lý đặc biệt 

Giá khởi 

hành từ 
Đơn vị 

GOLF (20 kg) BIKE (32 kg) 

Đặt trước 03 

giờ 

Trong khung 03 

giờ 

Đặt trước 03 

giờ 

Trong khung 03 

giờ 

Việt Nam USD 35 45 45 55 

Thailand THB 1205 1550 1550 1900 

• PETC chỉ triển khai trên chặng Nội địa.  

• Các chính sách, quy định cụ thể khác ngoài giá, áp dụng như với hành trình Nội địa hiện tại 

 

 

 



 

2. Tiện ích ghế ngồi 

• Bảng giá công bố: 

Giá khởi 

hành từ 
Đơn vị 

Ghế ngồi phía 

trước 

Ghế rộng chân 

(Cửa thoát hiểm) 

Ghế tiêu 

chuẩn 

Ghế sau  

(cửa sổ & lối đi) 

Việt Nam USD 10 10 6 4 

Thailand THB 345 345 205 135 

 

• Giá cho kênh đại lý: giảm 20% so với giá công bố: 

Giá khởi 

hành từ 
Đơn vị 

Ghế ngồi phía 

trước 

Ghế rộng chân 

(Cửa thoát hiểm) 

Ghế tiêu 

chuẩn 

Ghế sau  

(cửa sổ & lối đi) 

Việt Nam USD 8 8 5 3 

Thailand THB 275 275 170 100 

 

Lưu ý: (*) 

- Economy Flex được chọn ghế miễn phí đối với Ghế thoát hiểm, ghế tiêu chuẩn và ghế sau. 

- Riêng giai đoạn bay thấp điểm (01/03 – 31/03/2025 & 01/09 – 30/11/2025 & 19/03 – 

15/04/2026 & 01/09 – 30/11/2026): được chọn miễn phí với tất cả các loại ghế. 

- Ghế sau (cửa sổ & lối đi) mở free cho khách trong khung check-in tại quầy. 

3. Dịch vụ trẻ em đi một mình 

Giá khởi hành từ Đơn vị 
Dịch vụ trẻ em đi một mình 

(khách/chặng) 

Việt Nam USD 80 

Thailand THB 2650 

 

Mọi thắc mắc, Quý Đại lý vui lòng liên hệ Tổng đài 19001166 và Chuyên viên Phụ trách Đại lý để 

được hỗ trợ. 

Bamboo Airways rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Đại lý. 

 

Trân trọng thông báo và cảm ơn! 


